



TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ : 18/10/2021 đến 23/10/2021

Bộ môn: HÓA 9

Tuần 7:                            Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

Muối có các tính chất hóa học sau:                    
          Tác dụng với kim loại tạo ra muối mới và kim loại mới

          Tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối mới và acid mới
          Tác dụng với muối: tạo ra 2 muối mới  
          Tác dụng với base: tạo ra muối mới và base mới  
         Phản ứng phân hủy muối 

 Phản ứng trao đổi trong dung dịch:  
Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới không tan hoặc chất khí.                  
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                        Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
Tính chất hóa học:
 Tác dụng với kim loại: tạo ra muối mới và kim loại mới
   Cu + 2AgNO​3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Hiện tượng: - Cu tan trong dung dịch AgNO3
                            -   Tạo ra dung dịch xanh lam 

                    -  Có kim loại trắng xám bám lên thanh kim loại Cu
 Tác dụng với acid: tạo ra muối mới và acid mới ( acid yếu hơn hoặc dễ bị phân tích hơn acid ban đầu)

       BaCl2          + H2SO4        → BaSO4 (     +    2HCl

 Hiện tượng: Tạo ra chất kết tủa trắng  BaSO4 

       AgNO3    + HCl        →   AgCl  (    +     HNO3

          Hiện tượng: Tạo ra chất kết tủa trắng AgCl
          Na2CO3     + 2HCl        →   2NaCl      +   CO2  ( +   H2O

Hiện tượng: Tạo ra chất  khí CO2 ( do acid yếu H2CO3  phân hủy ra)

 Tác dụng với muối: tạo ra 2 muối mới   
       AgNO3    +   NaCl        →   AgCl (     +     NaNO​3

Hiện tượng: Tạo ra chất kết tủa trắng  AgCl 

       Na2CO3     +   Ca(NO3)2   →   CaCO3 (  +       2NaNO3

Hiện tượng: Tạo ra chất kết tủa trắng  CaCO3 

 Tác dụng với dung dịch base: tạo ra muối mới và base mới

CuSO​4         +    2NaOH  →   Na2SO4   +  Cu(OH)2 (
Hiện tượng: Tạo ra chất kết tủa xanh lam Cu(OH)2
Na2CO​3        +    Ba(OH)2  →   BaCO3  ( + 2NaOH 

      Hiện tượng: Tạo ra chất kết tủa trắng  BaCO3
 Phản ứng phân hủy muối: có một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao:

                        to
                   CaCO3 →  CaO  +  CO2
II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch:

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới không tan hoặc chất khí.

VD:  CuSO​4         +    2NaOH  →   Na2SO4   +  Cu(OH)2 (
                         Na2CO3     + 2HCl        →   2NaCl      +   CO2  ( +   H2O
******************

Tuần 7:             Bài 10. MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG
      A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

  I. MUỐI SODIUM CHLORIDE NaCl

          Trạng thái tự nhiên muối NaCl có ở đâu? Có tính chất gì?

          Cách khai thác muối NaCl từ nước biển, mỏ muối,…

          Ứng dụng của muối NaCl trong đời sống và sản xuất
 II. MUỐI POTASSIUM NITRATE KNO3 (giảm tải)
- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

      B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                     Bài 10. MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG
MUỐI SODIUM CHLORIDE (CTHH: NaCl)
          I. Trạng thái tự nhiên:

          - Cho bay hơi nước biển ta thu được muối NaCl ( muối ăn) 

         - Ngoài ra, muối NaCl còn được khai thác từ các mỏ muối trong lòng đất

         II. Cách khai thác:

 Ở những nước có biển hoặc hồ nước mặn người ta cho bay hơi từ từ nước mặn thu được muối kết tinh.

 Ở nơi có mỏ muối người ta đào hầm hoặc giếng sâu qua các lớp đất đá đến mỏ muối. Mỏ muối sau khi khác thác được nghiền nhỏ và tinh chế được muối sạch.

III. Ứng dụng: 

Muối NaCl  được dùng:

 Làm gia vị và chế biến thực phẩm 

 Sản xuất thủy tinh, chất tẩy rửa tổng hợp,

 Sản xuất chất dẽo PVC,...

    C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
       Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đến khi kết tủa không tạo thêm được nữa thì dừng lại. Thu được chất nào sau đây:

A. Cu

B. CuO

C. Cu2O

D. Cu(OH)2.

Câu 2: Cho dung dịch HCl tác dụng với muối Na2SO3. Chất khí nào sinh ra? 

A. Khí hydrogen

B. Khí oxygen

C. Khí sulfur dioxide

D. Khí nitrogen

Câu 3: Khí carbondioxide được tạo thành từ phản ứng của cặp chất:

A. Na2SO4 + CuCl2
B. Na2CO3 + NaCl

C. K2CO3 + H2SO4
D. K2SO4 + HCl

Câu 4: Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết dãy các dung dịch không màu sau đây:

A. NaOH, Na2CO3, AgNO3
B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3
C. KOH, AgNO3, NaCl

D. NaOH, Na2CO3, NaCl

Câu 5: Cho phương trình phản ứng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X +H2O. Vậy  X là:

A. SO2
B. CO2
C. H2
D. Cl2
Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 23/10/2021. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

* Một số lưu ý
+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

+ Nếu thắc mắc bài học có liên hệ qua zalo của các thầy cô:

+ Lớp 9/2, 9/3, 9/5, 9/7, 9/9: Thầy Khánh: 0909988258 

+ Lớp 9/1, 9/8, 9/13: Cô Liên Châu: 0909765699 

+ Lớp 9/6, 9/10, 9/12: Cô Nhung: 0963672730 

+ Lớp 9/4, 9/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 
………………HẾT………………

